
BẢNG KẾT QUẢ KỲ THI TIẾNG ANH PTE - GENERAL

Cấp độ: Foundation Khóa ngày: 15/12/2018

HỌ TÊN GIỚI 
TÍNH

1 0473 VO THANH TIEN Male TỰ DO 4 DL QUỐC TẾ ĐỨC (IGS) Vắng
2 0474 PHAM GIA HAO Male PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
3 0475 HOANG CONG BACH Male PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
4 0476 LE HUYNH NHU Y Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
5 0477 NGO LE MINH Male PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại giỏi
6 0478 VO DIEP BAO TRAN Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt 
7 0479 NGUYEN NGOC KHANH QUYNH Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt loại xuất sắc
8 0480 NGUYEN NGOC BAO TRAN Female PGD QUẬN 10 6 THCS NGUYỄN VĂN TỐ Đạt 
9 0481 TRAN HUU HUY Male PGD THỦ ĐỨC 6 THCS LINH TRUNG Certificate of Attendance

10 0482 PHAM PHAN Female PGD BÌNH TÂN 6 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt loại giỏi
11 0483 NGUYEN TRUNG NGHIA Male PGD BÌNH TÂN 6 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt 
12 0484 HUYNH TRAN KHANH LINH Female PGD BÌNH TÂN 6 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Đạt 
13 0485 NGUYEN TUAN MINH Male PGD BÌNH TÂN 6 THCS HUỲNH VĂN NGHỆ Certificate of Attendance

KẾT QUẢSTT SBD
THÔNG TIN THÍ SINH 

ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ (Quận) LỚP TRƯỜNG QUẬN

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC


